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I. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Câu 1: (0,5đ) Chất rắn có đặc điểm gì? 
A. Không có hình dạng nhất định.
B. Có hình dạng nhất định.
C. Có hình dạng của vật chứa nó.
Câu 2: (0,5đ)  Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?
A. Nước muối loãng.                                      B. Đường lẫn cát.                                                                       C. Gạo lẫn trấu.                                               D. Xi-măng trộn cát.
Câu 3: (0,5đ)  Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì?
A.Vật cách điện                                           B. Vật dẫn điện                                                             C. Ổ cắm                                                     D. Dây dẫn 
Câu 4: (0,5đ)  Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?
A. Dễ uống, phòng bệnh béo phì.
B. Giúp nấu ăn ngon.
C. Không mùi và không vị.
D. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa.
[bookmark: _Hlk161748749]Câu 5.(1đ) Trong tự nhiên, trong trồng trọt, cây con có thể mọc lên từ đâu ?
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
	A. Hoa, quả, củ, vỏ cây.
	B. Thân, lá, rễ, hạt.

	C. Thân, cuống lá, quả, hoa.
	D. Cánh hoa, nhị hoa, phấn hoa.


Câu 6.(1đ) Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của ai ? Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
	A. Công nhân vệ sinh
	B. Của học sinh

	C. Các ngành chức năng
	D. Tất cả mọi người


II. Tự luận
Câu 7 Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị) “Hoa là cơ quan .................................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ........................... đực gọi là .................................. Cơ quan sinh dục cái gọi là ........................”.
Câu 8: Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong nội dung sau:
“Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là..............................
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành .................................... mới mang những đặc tính của bố và mẹ.”
Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong nội dung sau:
“Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:
- ......................... bị thay đổi; lũ lụt, .......................... xảy ra thường xuyên;
- Đất bị xói mòn trở nên ..................................
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị ............................... và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.”
Câu 9: Em hãy nêu 1ví dụ về sự biến đổi hóa học.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học
I.Trắc nghiệm: (4 điểm) 
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II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 7: (2 điểm) "Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy".
Câu 8: Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,5 điểm: (1 điểm)
"Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ."
Câu 9: Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,5 điểm: (2 điểm)
"Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:
- Khí hậu bị thay đổi; lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên;
- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu;
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng."
Câu 10: Ví dụ về sự biến đổi hóa học: (1 điểm)
- Chưng đường trên ngọn lửa, đường cháy khét.
- Cho vôi sống vào nước tạo thành vôi tôi.
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A. LỊCH SỬ
I. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1.  Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:
A. 1954                  B. 1959                  C. 1960                D. 1975
Câu 2: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”?
    A. Sài Gòn               B. Hà Nội               C. Bến Tre                D. Cần Thơ
Câu 3.  Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:
A. Liên Xô           B. Trung Quốc                C. Cu Ba                 D. Nhật Bản
Câu 4. Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào ?
    A. 21 / 7 /1954 .                 B. 27 /1/1973                            C. 30 / 4/1975.
Câu 5. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI đã quyết định những điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. ĐỊA LÍ 
Câu 1.  Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?
A. Châu Đại Dương             B. Châu Mĩ            C. Châu Phi            D. Châu Âu
Câu 2.  Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?
A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.                    B . Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.                     D. Thái lan, Trung Quốc, Lào
Câu 3: (1 điểm )Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:
    A. Hải phòng                              B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
    C. Đà Nẵng                                  D. Cà Mau
Câu 4: Châu lục có diện tích lớn nhất là :
    A. châu Á                           B. châu Mỹ                          C. châu Âu
Câu 5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.
[bookmark: _Hlk161753144]Châu Á có số dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất máy móc như Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 6. Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:
“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………….....……, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……….........…......……… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ……………….......… nhất thế giới.”





Đáp án hướng dẫn chấm Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 5
Môn Lịch sử. (5 điểm)
[bookmark: _Hlk161752450]Câu 1. (0,5 điểm) B                                      Câu 2. (0,5 điểm) C
[bookmark: _Hlk161752401]Câu 3. (0,5 điểm) A                                       Câu 4. (0,5 điểm) B
Câu 5. (1,5 điểm) Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Câu 6. (1,5 điểm)
Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài: Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội ; Thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là thành phố HCM.
Địa lí. (5 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm)  C                                           Câu 2. (0,5 điểm)   B
Câu 3. (0,5 điểm)  B                                           Câu 4. (0,5 điểm)  A
[bookmark: _Hlk161754000]Câu 5. (1,5 điểm) Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Người dân sống tập trung tại các vung đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản,sản xuất máy móc như Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 6. (1,5 điểm) “Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất nhất thế giới.”


